DANH MỤC
Tập 2

1. Part 1
A. Chỉ dẫn kỹ thuật vật tư thiết bị công trình
Đặc tính kỹ thuật phần hàng hóa

Đặc tính kỹ thuật máy cắt 220kV

Đặc tính kỹ thuật dao cách ly 220kV

Đặc tính kỹ thuật Biến dòng điện 220kV

Đặc tính kỹ thuật Biến điện áp 220kV

Đặc tính kỹ thuật Chống sét van 220kV

Đặc tính kỹ thuật máy cắt 110kV

Đặc tính kỹ thuật dao cách ly 110kV

Đặc tính kỹ thuật biến dòng điện 110kV

Đặc tính kỹ thuật Biến điện áp 110kV

Đặc tính kỹ thuật chống sét van 110kV

Đặc tính kỹ thuật máy cắt 22kV

Đặc tính kỹ thuật biến dòng điện 22kV

Đặc tính kỹ thuật dao cách ly 22kV

Đặc tính kỹ thuật Biến điện áp 22kV

Đặc tính kỹ thuật chống sét van 30kV

Đặc tính kỹ thuật máy biến áp 220kV – 250MVA

Đặc tính kỹ thuật F90
Đặc tính kỹ thuật máy biến áp tự dùng
Đặc tính kỹ thuật tủ phân phối AC

Đặc tính kỹ thuật tủ phân phối DC có giám sát DC online

Đặc tính kỹ bô converter

Đặc tính kỹ thuật ACCU
Đặc tính kỹ thuật Tủ ĐKBV 220kV

Đặc tính kỹ thuật Tủ MK phía 220

Đặc tính kỹ thuật Tủ MK phía 110

Đặc tính kỹ thuật Tủ đấu dây chung

Đặc tính kỹ thuật Tủ định vị sự cố

Đặc tính kỹ thuật Tủ ĐKBV 110kV

Đặc tính kỹ thuật Rơ le F67 (ngăn đz)

Đặc tính kỹ thuật Rơ le F87T

Đặc tính kỹ thuật Rơ le F67 (ngăn MBA)

Đặc tính kỹ thuật Rơ le F50 (ngăn MBA)

Đặc tính kỹ thuật BCU

Đặc tính kỹ thuật Tủ ĐKBV ngăn vòng

Đặc tính kỹ thuật Tủ ĐKBV ngăn kháng bù

Đặc tính kỹ thuật Rơ le F87R

Đặc tính kỹ thuật Rơ le F87L

Đặc tính kỹ thuật Rơ le F21

Đặc tính kỹ thuật cáp ngầm 220KV

Đặc tính kỹ thuật đầu cáp 220KV

Đặc tính kỹ thuật hộp nối cáp ngầm 220KV

Đặc tính kỹ thuật phụ kiện cáp ngầm 220KV

Đặc tính kỹ thuật chống sét van đường dây – loại có khe hở

Đặc tính kỹ thuật bộ ĐTS
2. Part 2

Đặc tính kỹ thuật phần xây lắp
Đặc tính kỹ thuật chống sét van đường dây loại có khe hở

Đặc tính kỹ thuật ống nhôm thanh cái 

Đặc tính kỹ thuật sứ đỡ 220kV

Đặc tính kỹ thuật sứ đỡ 110kV

Đặc tính kỹ thuật sứ đỡ 22kV

Đặc tính kỹ thuật kẹp nhôm cao thế

Đặc tính kỹ thuật dây dẫn AAC710

Đặc tính kỹ thuật cách điện polymer 110kV

Đặc tính kỹ thuật dây nhôm lõi thép 240/32

Đặc tính kỹ thuật kẹp nhôm cao thế 400/51

Đặc tính kỹ thuật cách điện polymer 220kV

Đặc tính kỹ thuật dây chống sét kết hợp sợi quang

Đặc tính kỹ thuật dây chống sét AWG

Đặc tính kỹ thuật cáp nhị thứ

Đặc tính kỹ thuật cáp nguồn hạ thế AC, DC

Đặc tính kỹ thuật thiết bị thông tin liên lạc , SCADA
3. Part 3

Tiêu chí đánh giá phần hàng hóa
Tiêu chí đánh giá kỹ thuật máy cắt 220kV

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật dao cách ly 220kV

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Biến dòng điện 220kV

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Biến điện áp 220kV

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Chống sét van 220kV

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật máy cắt 110kV

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật dao cách ly 110kV

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật biến dòng điện 110kV

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Biến điện áp 110kV

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật chống sét van 110kV

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật máy cắt 22kV

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật biến dòng điện 22kV

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật dao cách ly 22kV

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Biến điện áp 22kV

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật chống sét van 30kV

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật máy biến áp 220kV – 250MVA

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật F90

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật máy biến áp tự dùng

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật tủ phân phối AC

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật tủ phân phối DC có giám sát DC online

Đặc tính kỹ bô converter

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật ACCU
Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Tủ ĐKBV 220kV

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Tủ MK phía 220

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Tủ MK phía 110

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Tủ đấu dây chung

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Tủ định vị sự cố

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Tủ ĐKBV 110kV

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Rơ le F67 (ngăn đz)

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Rơ le F87T

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Rơ le F67 (ngăn MBA)

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Rơ le F50 (ngăn MBA)

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật BCU

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Tủ ĐKBV ngăn vòng

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Tủ ĐKBV ngăn kháng bù

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Rơ le F87R

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Rơ le F87L

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Rơ le F21

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật cáp ngầm 220KV

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật đầu cáp 220KV

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật hộp nối cáp ngầm 220KV

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật phụ kiện cáp ngầm 220KV

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật chống sét van đường dây – loại có khe hở

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật bộ ĐTS
4. Part 4

Tiêu chí đánh giá phần xây lắp
Tiêu chí đánh giá kỹ thuật chống sét van đường dây loại có khe hở

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật ống nhôm thanh cái 

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật sứ đỡ 220kV

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật sứ đỡ 110kV

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật sứ đỡ 22kV

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật kẹp nhôm cao thế

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật dây dẫn AAC710

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật cách điện polymer 110kV

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật dây nhôm lõi thép 240/32

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật kẹp nhôm cao thế 400/51

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật cách điện polymer 220kV

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật dây chống sét kết hợp sợi quang

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật dây chống sét AWG

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật cáp nhị thứ

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật cáp nguồn hạ thế AC, DC

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật thiết bị thông tin liên lạc, SCADA
5. Part 5

B1. Chỉ dẫn kỹ thuật thi công phần trạm biến áp
B2. Chỉ dẫn kỹ thuật thi công phần đường dây đấu nối
6. Part 6

Yêu cầu và Chỉ dẫn kỹ thuật gói thầu
